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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

(V/v: “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực, hành vi dân sự,  

bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi”) 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Ông Bùi Quang Vinh - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Bà Phạm Thị Thu Trang - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

thành phố Cẩm Phả 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả tham gia phiên họp: Bà 

Phạm Thị Quỳnh Loan - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 12  tháng 4  năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cẩm 

Phả mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 04/2022/TLST- 

DS,  ngày 16 tháng 10 năm 2022 về “Yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi” theo Quyết định mở phiên họp số: 03/2023/QĐPH-ST,  

ngày 04 tháng 4 năm 2023 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: chị Trần Thu H1 - sinh năm 1982; 

nơi cư trú: tổ p, phường Long B, quận Long B, thành phố Hà Nội – có mặt;  

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: bà Phạm Thị H2, sinh năm 1954; 

nơi cư trú: tổ x, khu y, phường Cẩm T, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; chỗ ở 

hiện tại: Căn hộ ccc, tòa nhà W C, khu đô thị E, huyện Văn G, tỉnh Hưng Yên - có 

mặt;   

NỘI DUNG VIỆC DÂN SƯ 

Chị Trần Thu Hà yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Trần Văn H3, sinh năm 1980;  

nơi cư trú: tổ x, khu y, phường Cẩm T, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (là anh 

trai) là người mất năng lực, hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, có 

khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và đề nghị Tòa án cử chị là người giám hộ 

cho anh Hùng. 

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp, Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả nhận định: 
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[1] Anh Trần Văn H3 là anh trai của chị Trần Thu H1 và là con của ông Trần 

Văn T và bà Phạm Thị H2. Ông Tầm và bà H2 có tài sản là một ngôi nhà cấp 4 tại tổ 

x, khu y, phường Cẩm T, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Ông T mất tháng 

4/2021. Anh Trần Văn H3 bị bệnh tâm thần từ năm 2007, đi điều trị tại bệnh viện tâm 

thần Quảng Ninh từ năm 2010 đến nay. Theo chẩn đoán của bệnh viện thì anh H3 bị 

bệnh tâm thần phân liệt, mã bệnh F20. Nay gia đình chị H1 cần giải quyết vấn đề liên 

quan đến tài sản là nhà đất ông T để lại nên chị H1 yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Trần 

Văn H3 là người mất năng lực, hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, có 

khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định chị H1 là người giám hộ cho 

anh H3. 

Xét chị Trần Thu H1 là em gái ruột của anh H3 nên là người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan. Vì vậy theo quy định tại khoản 1 Điều 376 Bộ luật tố tụng dân sự, chị 

H1 có quyền yêu cầu tuyên bố anh Trần Văn H3 là người mất năng lực, hành vi dân 

sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành 

vi. 

[2] Chị H1 đã nộp kèm theo toàn bộ hồ sơ bệnh án của anh Trần Văn H3 làm 

căn cứ cho yêu cầu. Tòa án sau khi nghiên cứu hồ sơ chứng cứ thấy có căn cứ nên đã 

quyết định đưa anh Trần Văn H3 đi giám định tâm thần. Theo kết luận giám định sức 

khỏe tâm thần số 38/KLGĐ, ngày 02/3/2023 của Viện pháp y tâm thần Trung Ương 

xác định: anh Trần Văn H3 mắc bệnh Tâm thần phân liệt thể Paranoid, theo phân loại 

bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã F20.0, anh H3 là người có khó khăn 

trong nhận thức và làm chủ hành vi. Tại phiên họp chị Trần Thu H1 rút một phần yêu 

cầu, chỉ đề nghị Tòa án tuyên bố anh Trần Văn H3 là người có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi. Do đó có căn cứ chấp nhận yêu cầu của chị Trần Thu H1 

tuyên bố anh Trần Văn H3 là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

[3] Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 47 Bộ luật dân sự và Điều 378 Bộ 

luật tố tụng dân sự thì khi tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi thì Toà án phải chỉ định người giám hộ. Theo quy định tại khoản 4 Điều 54 

Bộ luật dân sự thì việc chỉ định người giám hộ cho người có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi là những người giám hộ đương nhiên theo quy định tại Điều 53 

Bộ luật dân sự, nếu không có người theo quy định tại Điều 53 Bộ luật dân sự thì Tòa 

án phải chỉ định người giám hộ cho người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành 

vi. 

Do anh Trần Văn H3 không có vợ, con, bố đẻ của anh H3 là ông Trần Văn T đã 

chết, mẹ đẻ của anh H3 là bà Phạm Thị H2 từ chối làm người giám hộ nên không 

thỏa mãn quy định tại khoản 2 Điều 54 Bộ luật dân sự. Bà H2 cho rằng bản thân tuổi 

già, sức khỏe yếu nên đề nghị để con gái của bà cũng là em gái của anh H3 là chị 

Trần Thu H1 làm người giám hộ cho anh H3, chị H1 đồng ý và có yêu cầu được làm 
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người giám hộ cho anh H3 nên chấp nhận. Từ đó căn cứ khoản 4 Điều 54 Bộ luật dân 

sự chỉ định chị Trần Thu H1 là người giám hộ cho anh Trần Văn H3. Các quyền và 

nghĩa vụ của chị Trần Thu H1 được quy định tại các Điều 57, Điều 58, Điều 59 Bộ 

luật dân sự. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp Cẩm Phả có quan điểm đề nghị chấp nhận 

các yêu cầu của chị Trần Thu H1, tuyên bố anh Trần Văn H3 là người có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi và đề nghị chỉ định chị Trần Thu Hà l1 người giám 

hộ cho anh Trần Văn H3. 

Từ những nhận định trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

[1] Căn cứ: điểm d khoản 1 Điều 47, Điều 53, khoản 4 Điều 54, Điều 57, Điều 

58, Điều 59 Bộ luật dân sự; khoản 1 Điều 376, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 

[2] Tuyên bố anh Trần Văn H3, sinh năm 1980;  nơi cư trú: tổ x, khu y, phường 

Cẩm T, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh là người có khó khăn trong nhận thức, 

làm chủ hành vi.  

[3] Chỉ định chị Trần Thu H1 là người giám hộ cho anh Trần Văn H3. Chị H1 

có các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ quy định tại các Điều 57, Điều 58, Điều 

59 Bộ luật dân sự. 

[4] Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Chị Trần Thu H1 phải nộp 300.000đ 

lệ phí yêu cầu tuyên bố một người là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai số 0001497, ngày 

05/10/2017 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả 

[5] Đương sự có quyền kháng cáo và Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng 

nghị trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định./. 

 

Nơi nhận 

- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- VKSND tỉnh Quảng Ninh; 

- VKSND TP Cẩm Phả; 

- Chi cục THADS TP Cẩm Phả; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ, Văn phòng. 

 

 

THẨM PHÁN  

 

 

 

 

 

Bùi Quang Vinh 

 


